
	TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	 Thị trấn, ngày 26 tháng 07 năm 2025


DANH SÁCH CÁC CÔNG TY, HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH 
CUNG ỨNG THỰC PHẨM; GA, NƯỚC UỐNG
NĂM HỌC 2025 - 2026

	STT
	Công ty, hộ, cá nhân kinh doanh
	Số điện thoại
	Địa chỉ
	Hàng hóa, Dịch vụ
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Thi
	0376639719
	Xóm 3 – Xã Diễn Châu - NA
	Thịt bò, Tim bò
	

	2
	Phan Đình Lý
	0979244714
	Xóm 3 - Xã Diễn Châu - NA
	Thịt lợn, Sườn lợn,  tim lợn
	

	3
	Trần Tín Hiệu
	0982450844
	[bookmark: _GoBack]Xóm Tây lộc - Xã Diễn Châu - NA
	Cá thu; Nghêu biển; 
Bào ngư
	

	4
	Trần Thị Nhung
	0389164105
	Xóm Hải Đông - Xã Diễn Châu  - NA
	Thịt gà cỏ
	

	5
	Nguyễn Thị Nhung
	0979439116
	Xóm Đông lộc - Xã Diễn Châu  - NA
	Tôm biển, Tôm Nuôi; Nghêu biển
	

	6
	Phạm Văn Hưng
	0975701458
	Xóm 6B - Xã Diễn Châu  - NA
	Dầu Lạc
	

	7
	Trần Thị Hường
	0378701577
	Xóm Hải Trung - Xã Diễn Châu  - NA
	Gạo tẻ thơm, Nếp
	

	8
	Hồ Thị Thinh
	0368926678
	Xóm 1 - Xã Diễn Châu  - NA
	Rau củ quả
	

	9
	Lê Thị Nghĩa
	0985660592
	Xóm Hải Trung - Xã Diễn Châu - N.A
	Đậu Phụ (Miếng)
	

	10
	Dương Đăng Thỏa
	0358052781
	Xóm 14 - Xã Diễn Châu  - NA
	Bánh bao
	

	11
	Nguyễn Trí Hạnh
	0975953345
	Khối 2 - Xã Diễn Châu  - NA
	Gia vị; Bột mỳ; Trứng; Sữa, miến gạo, lạc nhân…
	

	12
	Công ty CP nước khoáng & du lịch Kim sơn ( giám đốc: Đặng Quang Đức)
	0989664188
	 Xã Sơn Kim 1- Hương Sơn – Hà Tĩnh
	Nước uống tinh khiết đóng bình Sơn kim
	

	13
	Trương Hồng Thanh
	0987004335
	Xóm 8 – Xã Quảng Châu  - NA
	- Sữa chua Vinamilk
- Sữa bột Dielac Super 
	

	14
	Công ty TNHH dịch vụ Thương mại Cầu Hưng 
( Người đại diện pháp luật: Cao Việt Dũng)
	0969499636
	Xóm 3 - Xã Diễn Châu  - NA
	- Khí đốt (Ga nấu)
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